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1 BKA006648 NGUYỄN ĐĂNG KHẢI 14/09/1996 Nam  3 4.00 6.00 6.50     4.50 8.00   105 V00 101 A01 701 D01 403 A01 Chưa đạt Sàn NV3

2 TLA009241 NGUYỄN NHẬT MINH 02/01/1996 Nam  3 4.25 5.75 3.50     5.25    101 D01 102 C01 Chưa đạt Sàn NV2

3 YTB024272 LÊ THANH TÙNG 27/11/1996 Nam  
2N

T
2.50 6.75 6.00     3.25    102 C01 101 D01 405 D01 Chưa đạt Sàn NV2, NV3

4 HVN002940 NGUYỄN TIẾN HẢI 17/05/1997 Nam  3 2.50 4.50 6.25 5.75    2.75    102 A00 405 A00 501 A00 Chưa đạt Sàn 

5 TQU003335 BÙI THANH LONG 02/12/1997 Nam  1 3.25 5.75 4.50     2.50    102 C01 702 D01 101 D01 Chưa đạt Sàn NV2, NV3

6 TTB007082 CAO ĐĂNG TUẤN 24/11/1997 Nam  1 6.25 3.50 5.75     3.50    402 A01 405 D01 102 A01 Chưa đạt Sàn NV2

7 BKA007705 PHAN DIỆU LINH 20/03/1997 Nữ  3 3.00 7.25 3.75     5.00    403 D01 701 D01 405 D01 102 A01 Chưa đạt Sàn NV4

8 TQU005765 ĐÀM THỊ LINH TRANG 12/03/1997 Nữ  1 4.25 6.50 2.50 5.50 5.25 4.50 6.00 2.75    405 D01 301 B00 402 A00 102 A00 Chưa đạt Sàn NV3, NV4

9 TTB002207 ĐỖ VĂN HIẾU 04/09/1997 Nam  1 5.00 5.50 5.50 6.25 5.00   2.75    405 A00 401 A00 101 A01 402 A00 Chưa đạt Sàn NV3

10 TQU006479 VI QUỐC VIỆT 18/11/1997 Nam  1 3.00 2.75 4.25 5.25 5.25 1.00 4.00 2.00    501 A00 405 A00 301 B00 102 A00
Chưa đạt Sàn NV1, NV2, 

NV4

11 KHA002258 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 21/10/1997 Nam  3 4.25 4.50 3.50     5.25    701 D01 Chưa đạt Sàn 

12 TLA013904 ĐỖ THỊ TRANG 05/06/1997 Nữ  3 6.50 5.00 3.00     3.25    702 D01 701 D01 403 D01 404 D01 Chưa đạt Sàn 

13 TND021578 HOÀNG TRUNG SƠN 15/10/1997 Nam 01 1 5.75 5.50 5.00 4.75 701 D01
Nộp nhầm Giấy chứng nhận 

kết quả nguyện vọng bổ sung

14 HVN006396 NGUYỄN THỊ LUYẾN 702 D01 701 D01 402 D01 405 D01

Mã vạch đã được sử dụng 

đăng ký tuyển sinh vào 

trường Học viện Công nghệ 

Bưu chính viễn thông * Cơ sở 

1 ở phía Bắc vào lúc 05-08-

2015 04:47 PM

15 KHA011454 TRẦN THỊ THU UYÊN 403 D01 405 D01 401 D01 402 D01

Mã vạch đã được sử dụng 

đăng ký tuyển sinh vào 

trường Học viện Công nghệ 

Bưu chính viễn thông * Cơ sở 

1 ở phía Bắc vào lúc 05-08-

2015 10:48 AM
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16 HVN011973 ĐOÀN THỊ TUYẾT 701 D01 405 D01 402 D01

Mã vạch đã được sử dụng 

đăng ký tuyển sinh vào 

trường Trường Đại học Kinh 

doanh và Công nghệ Hà Nội 

vào lúc 05-08-2015 12:10 PM

17 YTB017093 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 401 D01 701 D01 403 D01 702 D01

Mã vạch đã được sử dụng 

đăng ký tuyển sinh vào 

trường Trường Đại học Kinh 

tế Kỹ thuật Công nghiệp vào 

lúc 04-08-2015 09:21 AM

18 BKA013791 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 102 C01 702 D01 101 A01 402 D01

Mã vạch đã được sử dụng 

đăng ký tuyển sinh vào 

trường Trường Đại học Văn 

hoá Hà Nội vào lúc 04-08-

2015 08:42 AM


